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	Mẫu VĐ02



	TT
	SBD*
	
	Mã đề
	Nội dung 1
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	Điểm thi

	1
	1
	Nguyễn Tân
	Cường
	
	6
	2
	
	8.0

	2
	2
	Phạm Phú
	Cường
	
	6
	2
	
	8.0

	3
	4
	Trần Nam Thiên Bảo
	Duy
	
	6
	3
	
	9.0

	4
	6
	Lê Minh
	Huy
	
	6
	1.5
	
	7.5

	5
	7
	Lê Trần Gia
	Huy
	
	5
	0
	
	5.0

	6
	8
	Lê Quang Minh
	Khánh
	
	6
	3
	
	9.0

	7
	9
	Nguyễn Trần
	Khánh
	
	5
	2.5
	
	7.5

	8
	12
	Hoàng Vĩnh
	Kiệt
	
	6
	2.5
	
	8.5

	9
	13
	Nguyễn Minh
	Nhật
	
	5
	0
	
	5.0

	10
	14
	Nguyễn Bá
	Phúc
	
	5
	1
	
	6.0

	11
	15
	Nguyễn Hữu
	Phước
	
	5
	1.5
	
	6.5

	12
	16
	Nguyễn Hà
	Tây
	
	6
	2
	
	8.0

	13
	18
	Lê Quang
	Thịnh
	
	6
	1
	
	7.0

	14
	19
	Nguyễn Ngọc Minh
	Trí
	
	6
	1.5
	
	7.5

	15
	20
	Nguyễn Quang
	Trí
	
	6
	4
	
	10.0

	16
	21
	Quách Phúc
	Trung
	
	6
	3.5
	
	9.5

	17
	22
	Tô Chí
	Trung
	
	6
	4
	
	10.0


* SBD là số thứ tự của sinh viên theo danh sách lớp; 

	
	GIÁO VIÊN CHẤM THI
(Ký và ghi rõ họ tên)



